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ĐÈN PHA MẶT ĐEN 

HÃNG QUEEN

IP 65 (220VAC)

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Trắng Tinh (30 cái) 235,000 104872/C188000

Vàng 235,000 104875/C188000

Trắng Tinh 285,000 104865/C228000

Vàng 285,000 104866/C228000

Trắng Tinh 370,000 104881/C296000

Vàng 370,000 104883/C296000

100W Vàng (59 cái) 610,000 104888/C488000

Trắng Tinh (5 cái) 1,000,000 105052/C800000

Vàng ( 9 cái) 1,000,000 106899/C800000

200W Vàng ( 4 cái) 1,200,000 105095/C960000

ĐÈN PHA MẶT ĐEN

IP 66 (220VAC)

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Trắng Tinh 110,000 107250/C95000

Vàng 110,000 107251/C95000

20W Trắng Tinh 235,000 105378/C185000

Trắng Tinh 610,000 105384/C400000

Vàng 610,000 105410/C400000

Trắng Tinh 1,200,000 105373/C1200000

Vàng 1,200,000 105382/C1200000

ĐÈN PHA CHỐNG CHÓI 

HÃNG QUEEN IP68

(220VAC)

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Trắng Tinh 370,000 105452/C305000

Vàng 370,000 105453/C305000

100W 270*250*70mm Trắng Tinh 610,000 105812/C510000

Trắng Tinh 1,350,000 105823/C1120001

Vàng 1,350,000 105962/C1120001

ĐÈN PHA SIÊU MỎNG 

IP67

(220VAC)

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Trắng Tinh 370,000 105101/C370000

Vàng 370,000 105380/C370000

Trắng Tinh 610,000 105334/C610000

Vàng 610,000 105379/C610000

Trắng Tinh 1,350,000 105381/C1350000

Vàng 1,350,000 105377/C1350000

200W

50W

100W

200W

50W 200*240*60mm

200W

100W

20W

290*310*95mm

10W

30W

150W

50W
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ĐÈN PHA HÃNG NENAO

(220VAC)

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Trắng (6 cái) 694,000 103536/C648000

Ấm ( 8 cái) 694,000 103631/C648000

Trắng (3 cái) 1,000,000 102733/C925000

Ấm (1 cái) 1,000,000 104313/C925000

200W CÓ CHÓA Trắng (14 cái) 1,940,000 104314/C1800002

400W CÓ CHÓA Trắng (1 cái) 3,800,000 104315/C3490004

200W
KHÔNG 

CHÓA
Trắng (11 cái) 1,700,000 104935/C1570001

ĐÈN PHA HÃNG 

SYLVANIA (220VAC)

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

10W (1 cái) 175,000 105002/C175000

20W (12 cái) 275,000 105986/C275000

30W (3 cái) 380,000 104998/C380000

50W (14 cái) 460,000 106001/C460000

ĐÈN PHA HÃNG 

GOODCOM (220 VAC)

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

28 cái Trắng 147,000 102879/C135000

16 cái Vàng 147,000 101595/C135000

20W 1 cái Vàng 180,000 103739/C165000

30W 16 cái Vàng 225,000 102216/C192000

50W 10 cái Vàng 250,000 103632/C215000

51 cái Trắng Tinh 430,000 103633/C375000

18 cái Ấm 430,000 100014/C375000

ĐÈN PHA RỌI THÁP

220VAC

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

400W Trắng Tinh 1,500,000 103621/C1500000

Trắng Tinh

50W

100W

10W

CÓ CHÓA

CÓ CHÓA100W
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ĐÈN NHÀ XƯỞNG

 (220 VAC)

Công suất 

(W)
Chuẩn loại Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

100W 550,000 104910/C550000

200W 830,000 104263/C796800

200W
KIỂU NÓN

LED RỜI
Trắng Tinh 2,200,000 105046/C2200000

50W 400,000 105390/C400000

100W 800,000 105326/C800000

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT 

TRỜI
Chuẩn loại Công suất Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Kiểu trụ 40W Trắng 600,000 105383/C600000

Cột đèn 70,000 105389/C70000

40W 600,000 105552/C555000

60W 800,000 105556/C750000

100W 1,000,000 105560/C950000

200W 1,500,000 105564/C1450001

300W 2,200,000 102905/C2150001

20W Trắng (5 cái) 1,030,000 106163/C896100

40W Trắng (4 cái) 1,450,000 106161/C1261500

120W Trắng (3 cái) 2,890,000 106162/C2514300

Loại vỏ đen 50W (Bán hết) Trắng (2 cái) 1,270,000 106165/C1104900

Dài 5m Dây nối dài 140,000 106164/C140000

ĐÈN CHIẾU SÁNG DẠNG 

TIA (220VAC)

Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

3W

- Chip led: Cree (Mỹ)

- Điện áp: 220VAC.

-Size:90*40*130mm.

- IP65; 0,5 kg.

- Chiếu xa: 3 - 5m

(2 cái) 250,000 102760/C250000

5W

- Chip led: Cree (Mỹ)

-Size: 

120*70*130mm.- 

IP65; 0,6 kg.

- Chiếu xa: 10 - 12m

(1 cái) 410,000 101807/C410000

10W

- Chip led: Cree (Mỹ)

-

Size:140*75*130mm.

- IP65; 1kg.

- Chiếu xa:20m

hết 685,000 101806/C685000

KIỂU TRỤ Trắng Tinh

Trắng Tinh

Hãng CT Trắng

Loại vỏ xanh

KIỂU NÓN

LED CỤM
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ĐÈN PHA (12VDC)
Công suất 

(W)
Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

10W Trắng tinh 220,000 103334/C192000

10W Trắng ấm 220,000 103333/C198000

ĐÈN PHA DƯỚI NƯỚC 

(12VDC &12VAC)
Công suất Điện áp Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Trắng ấm 230,000 103765/C218000

Trắng tinh 230,000 101596/C218000

12VAC RGB 250,000 105242/C238000

9W 24VAC Trắng ấm 470,000 105827/C470000

18W 24VAC RGB 690,000 104057/C690000

ĐÈN CHÔN ĐẤT

(220VAC)

Công suất 

(W)
Hình dạng Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Trắng tinh (10 cái) 190,000 103867/C190000

Xanh lá ( 8 cái) 190,000 103865/C190000

Trắng tinh (6 cái) 230,000 103869/C230000

Trắng ấm (4 cái) 230,000 103868/C230000

ĐÈN CHÔN ĐẤT

(12VDC)

Công suất 

(W)
Hình dạng Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

3W
Chữ nhật

(2 cái)
180,000 104599/C180000

3W
Hình vuông

(3 cái)
180,000 104219/C180000

3W
Hình tròn

(1 cái)
180,000 104217/C180000

Trắng ấm

10W
12VDC

-80*73mm. (220g)

- Chống nước: IP67

- Vỏ: Nhôm màu bạc.

- Có thấu kính thủy 

tinh.

- Độ sáng: 1.000 LM

1W

3W

Hình vuông

Hình vuông
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DRIVER CHO ĐÈN PHA
Điện áp 

đèn pha
Công suất Thông số

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

20W
- Điện áp vào:12 -24VDC.

- Điện áp ra: 28-38VDC.

- Dòng điện: 300Ma.
150,000 104973/C131000

30W
- Điện áp vào:12 -24VDC.

- Điện áp ra: 28-38VDC.

- Dòng điện: 900mA.
155,000 104901/C135000

50W
- Điện áp vào:12 -24VDC.

- Điện áp ra: 28-38VDC.

- Dòng điện: 1500mA.
200,000 104955/C173000

10W
- Điện áp vào: 85-265 VAC.

- Điện áp ra: 10-12VDC.

- Dòng điện: 1A.
57,000 101653/C50000

20W
- Điện áp vào: 85-265 VAC.

- Điện áp ra: 28-38VDC.

- Dòng điện: 600ma.
93,000 103742/C83000

30W
- Điện áp vào: 85-265 VAC.

- Điện áp ra: 28-38VDC.

- Dòng điện: 900ma.
110,000 103743/C97000

50W
- Điện áp vào: 85-265 VAC.

- Điện áp ra: 28-40VDC.

- Dòng điện: 1500ma.
145,000 105116/C130000

100W
- Điện áp vào: 85-265 VAC.

- Điện áp ra: 28-38VDC.

- Dòng điện: 3a.
675,000 104986/C602000

LED LUXEON CHO ĐÈN 

PHA
Công suất Thông số Ánh sáng

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Trắng tinh 25,000 102713/C19000

Trắng ấm 25,000 103340/C19000

Đài loan Trắng tinh 90,000 103557/C80000

Trắng Tinh 65,000 105030/C47000

Trắng Ấm 65,000 104874/C47000

Trắng Tinh 150,000 101974/C150000

Trắng ấm 150,000 102110/C150000

Trắng Tinh 85,000 104209/C75000

Trắng Âm 85,000 105167/C75000

Xanh lá 100,000 105409/C100000

Trắng Tinh 110,000 100044/C95000

Trắng Ấm 110,000 104346/C95000

Trắng Tinh 150,000 102822/C150000

Trắng Ấm 150,000 102799/C150000

50W Thường

100W Thường

Thường

Đài loan
20W

30W Thường

12VDC

220VAC

Thường
10W
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